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Bài 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ

( Giữa thế kỷ I – Giữa thế kỷ VI)

1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI.

	- Đầu thế kỉ III, nhà Ngô tách châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu.
- Đưa người Hán sang làm Huyện lệnh.

- Thu nhiều thứ thuế, nặng nhất là thuế muối và thuế sắt, lao dịch và nộp cống nặng nề. 

- Tiếp tục đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ.

( Chính sách thống trị của nhà Hán rất tàn bạo, đẩy người dân lâm vào cảnh khốn cùng, luôn muốn đồng hóa dân ta, đó chính là nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa sau này. 




2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi ?

	-Mặc d cịn bị hạn chế về kỹ thuật, nhưng nghề rèn sắt vẫn phát triển, nhân dân chế tạo được nhiều công cụ sản xuất, vũ khí.

- Biết đắp đê phịng lụt, biết trồng la hai vụ một năm.

-Nghề nghề gốm, nghề dệt ....cũng phát triển mạnh mẽ.

- Các sản phẩm nông nghiệp và thủ công  không bị sung làm đồ cống nạp mà được trao đổi ở các chợ làng.Chính quyền đô hộ giữ độc quyền về ngoại thương.


SƠ KẾT : Sau cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng, nước ta lại bị các triều đại phong kiến Trung Quốc thống trị với các chính sách rất dã man, tàn bạo. Tuy bị lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng nhân dân ta vẫn tìm cách phát triển sản xuất để duy trì cuộc sống, kiên trì đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. 

- Trong các thế kỷ I –VI, chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi ?

- Hãy nêu những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kỳ này là gì ?

Bài 20:  TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ

(Giữa thế kỷ I – Giữa thế kỷ VI)  (tt)

1.Những chuyển biến về xã hội, văn hoá nước ta ở các thế kỷ I – VI

	a.Những chuyển biến trong xã hội:

VẼ SƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI 

(SGK/55)

b.Văn hoá:

-Chính quyền đô hộ mở trường học dạy chữ Hán tại các quận, huyện

-Du nhập vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục, tập qun Hán.

( Nhân dân ta đấu tranh bảo vệ tiếng nói, chữ viết, phong tục và nếp sống của dân tộc. Đồng thời cũng tiếp thu những tinh hoa của nền văn hóa Trung Quốc và các nước khác làm phong phú thêm nền văn hóa của mình. 




 2.  Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)

	a.Nguyên nhân:

-Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Ngô.

-Nhân dân không cam chịu bị áp bức, bóc lột nặng nề.

b.Diễn biến:

-Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hoá).

-Nghĩa quân đánh phá các thành ấp của nhà Ngô ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu.

 -Vua Ngô sai Lục Dận đem 6000 quân đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hoá)

c.Ý nghĩa: Khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập. 




SƠ KẾT:  Sau thất bại của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, nước ta lại bị phong kiến phương Bắc thống trị. Dưới ách thống trị tàn bạo của ngoại bang, nhân dân ta vẫn vươn lên tạo ra những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hoá để duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng ý chi giành độc lập dận tộc.

* BI TẬP

- Trong các thế kỷ I – III, xã hội Au Lạc có gì thay đổi ?

- Diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ?

Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602)

1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?

	- Về hành chính:
  Chia lại đất nước ta thành các quận huyện và đặt tên mới: 

  + Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ)

  + Ai Châu (Thanh Hóa)

  + Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ – Tĩnh)

  + Hoàng Châu (Quảng Ninh).

- Chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giữ chức vụ quan trọng. 

-Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra nhiều thứ thuế hết sức vô lý và tàn bạo.

( Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bí.




2. Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập.

	a.Diễn biến (SGK/58)

- Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa được hào kiệt các nơi hưởng ứng.

- Ở Chu Diên có triệu Túc và con là Triệu Quang Phục, ở Thanh Hóa có Phạm Tu. Chỉ chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đ chiếm hầu hết cc quận, huyện.Tiu Tư bỏ chạy về Trung Quốc.

- 4/542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần đưa quân sang đàn áp, quân ta chủ động tiến đánh quân địch và giành thắng lợi

-Mùa xuân năm 542, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt niên hiệu là Thiên Đức.

-Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)

-Lập triều đình với hai ban văn võ.

b. Kết quả, ý nghĩa:

- Khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lập nước riêng, thể hiện tinh thần, ý chí độc lập. 


SƠ KẾT: Sau hơn 600 năm thống trị, đô hộ với những thủ đoạn tàn ác, dã man của bọn phong kiến Trung Quốc hòng xoá bỏ nước ta, dân tộc ta … việc Lý Bí dựng nước Vạn Xuân và tự xưng hoàng đế đã chứng tỏ sức sống mảnh liệt của dân tộc ta không có thế lực nào, dù dã man tàn bạo đến đâu cũng không thể nào tiêu diệt được.

* BI TẬP

- Nhà Lương siết chặt ách đô hộ đối với nước ta như thế nào ?

- Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí ?

- Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ?


             Bài 22:     KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) (tt)
1.Chống quân Lương xâm lược.

	* Thời Lí Bý lãnh đạo: 

-Tháng 5 năm 545, Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn tiến vào nước ta theo hai đường thuỷ, bộ.

-Lý Nam Đế đem quân chặn đánh địch ở nhiều nơi, sau đó rút về Tô Lịch (Hà Nội), Gia Ninh (Phú Thọ) và núi rừng Phú Thọ.
-Sau khi khôi phục lực lượng, Lý Nam Đế đem quân ra đóng  ở hồ Điển Triệt.

-Bị quân Lương đánh úp, ông lui quân về động Khuất Lão. Năm 548, Lý Nam Đế mất.


 2. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ?

	- Triệu Quang Phục là người có công lớn, được Lý Bí tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Triệu Quang Phục được trao  quyền chỉ huy kháng chiến

-Trước thế mạnh của giặc, Triệu Quang Phục cho lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên)

- Ơng dùng chiến thuật du kích để đánh quân Lương.

-Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước - Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân Lương ( cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.




3. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ?

	-Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính quyền.

-20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi, xưng là hậu Lý Nam Đế. 

-Năm 603, 10 vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử  bị bắt giải về Trung Quốc ( Đất nước ta bị nhà Tuỳ đô hộ.


SƠ KẾT:  Cuộc khởi nghĩa Lý Bí là sự tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta và sự tồn tại độc lập của nước Vạn Xuân trong hơn một nữa thế kỷ đã khẳng định quyền làm chủ đất nước của nhân dân ta, phát huy được truyền thống yêu nước bất khuất của tổ tiên mà tiêu biểu là cách đánh giặc mưu trí của Triệu Quang Phục.

* BÀI TẬP

- Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?

- Triệu Quang Phục đã đánh bại quân Lương như thế nào ?

- Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ?
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